[bookmark: _Hlk109983876]MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: GDCD 7
1. Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Tuần 26
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận 
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	Giáo dục 
kĩ năng sống
	1. Phòng, chống bạo lực học đường
	3câu
	
	3 câu
	0.5 câu
	2 câu
	
	
	0.5câu
	 8câu
	1câu
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	Giáo dục kinh tế
	  2. Quản lí tiền
	3 câu
	 1câu
	3 câu
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	1
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	15
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10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	40%
	30%
	20%
	10%
	50%
	50%
	

	Tı̉ lê c̣ hung
	70%
	30%
	100%
	









2. Bảng đặc tả đề
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN GDCD 7

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức đô ̣ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo  dục 
kĩ năng sống
	1. Phòng, chống bạo lực học đường
	Nhận biết 
- Nhận biết được các biểu hiện, nguyên nhân, tác hại của bạo lực học đường.
- Nhận biết được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
Thông hiểu: 
- Hiểu được các biểu hiện  của bạo lực  học đường.
Vận dụng: ứng phó với bạo lực học đường, tham gia hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường
 Vận	dụng        cao 
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường.
	3TN,
	3TN
0.5TL
	2TN
	0.5TL

	




2
	Giáo dục kinh tế
	2. Quản lí tiền
	Nhận biết:
- Nêu được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.
-Nhận biết được nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả.
Thông hiểu:
- Ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.
Vận dụng: 
- Bước đầu biết cách tạo nguồn thu nhập cá nhân
- Quản lí tiền hiệu quả, hợp lí
	3 TN,
1TL
	3TN

	1TN
1TL
	

	Tổng
	
	6TN; 1TL
	 6TN, 
0.5TL
	3TN
1TL
	0.5TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%					



	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II  -2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : Giáo dục công dân  –  LỚP 7

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1:  Nguyên nhân chủ quan dẫn đến bạo lực học đường là gì?
A. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.  		C. Tác động tiêu cực từ môi trường xã hội.
B. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.     		D. Tác động từ các game có tính bạo lực.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây KHÔNG phản ánh đúng về tác hại của bạo lực học đường?
A. Gây ra những tổn thương về thân thể và tâm lý cho nạn nhân
B. Người bị bạo lực học đường có thể bị giảm sút kết quả học tập.
C. Gây không khí căng thẳng trong gia đình và xã hội thiếu an toàn.
D. Người gây bạo lực học đường không phải chịu các hình thức kỉ luật.
Câu 3: Biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
A. Đánh đập con cái thậm tệ. 				B. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.
C. Hỗ trợ, động viên khi bạn gặp khó khăn. 		D. Phân biệt đối xử giữa các con.
Câu 4: Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
A. Bộ luật Dân sự năm 2015. 				B. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
C. Bộ luật Lao động năm 2020. 			D. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.
Câu 5: Khi đối diện với các hành vi bạo lực học đường, học sinh cần tránh hành vi nào?
A. Giữ kín và tự tìm cách giải quyết mâu thuẫn. 	B. Rời khỏi vị trí nguy hiểm
C. Kêu cứu để thu hút sự chú ý. 			D. Yêu cầu sự trợ giúp về mặt y tế hoặc tâm lí.
Câu 6: Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook.
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
D. Nhanh chóng báo cho những người lớn đáng tin cậy.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải  là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Chủ động chi tiêu hợp lí. 				 B. Rèn luyện tiết kiệm.
C. Dự phòng cho trường hợp khó khăn. 		 D. Nâng cao thu nhập hàng tháng.
Câu 8: Biểu hiện nào sau đây thể hiện lối sống tiết kiệm?
A. Phung phí sức khỏe, tiền bạc, thời gian.
B. Mua sắm vật dụng đắt tiền chưa thật cần thiết.
C. Hạn chế sử dụng tiền bạc quá mức.
D. Sử dụng sản phẩm làm ra một cách hợp lí với nhu cầu bản thân.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả?
A. Chi tiêu hợp lí. 					B. Tiết kiệm thường xuyên.
C. Tăng nguồn thu nhập. 				D. Mua nhiều đồ xa xỉ.
Câu 10: Để tạo ra nguồn thu nhập, học sinh có thể thực hiện hoạt động nào dưới đây?
A. Thu gom phế liệu. 				            B. Nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
C. Làm tài xế xe ôm công nghệ. 			D. Đòi bố mẹ tăng thêm tiền tiêu vặt.
Câu 11: Câu nói: "Cơm thừa gạo thiếu" nói đến vấn đề gì?
A. Lãng phí, thừa thãi. 				B. Cần cù, siêng năng.
C. Trung thực, thẳng thắn. 				D. Tiết kiệm.
Câu 12: Trường hợp nào là biểu hiện của việc thực hiện tiết kiệm trong cuộc sống?
A. Bố mẹ cho tiền mua đồ ăn sáng, Tiến đều lấy tiền đó chơi game ngoài quán nét.
B. Mặc dù bị đau nhưng để tiết kiệm tiền, ông N đã quyết không đi bệnh viện.
C. Khi là người ra sau cùng, Lan luôn với tay tắt công tắc điện và quạt của phòng học.
D. Để có hứng thú học tập, năm nào An cũng yêu cầu bố mẹ bán xe đạp cũ để mua cái mới.
Câu 13: T là nữ sinh lớp 7A, bạn nổi tiếng ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Khi tham gia hoạt động ngoại khóa, T bị K (một bạn nam lớp 9C) trêu ghẹo và có những hành vi đụng chạm vào cơ thể. Sự việc khiến T vô cùng xấu hổ và sợ hãi. Theo em, trong trường hợp trên, bạn học sinh nào có hành vi bạo lực học đường?
A. Bạn T.    	 	B. Bạn K.     	 	C. Cả hai bạn T và K.        D. Không có bạn học sinh nào. 
Câu 14: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Bạo lực học đường chỉ có một biểu hiện là đánh nhau.
B. Bạo lực học đường chỉ gây ra những tác hại về sức khỏe, thể chất.
C. Việc phòng, chống bạo lực học đường là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục.
D. Bạo lực học đường do nhiều nguyên nhân gây ra.
Câu 15: Việc hiểu rõ các khoản tiền mà mình có và lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm sao cho cân đối, phù hợp là nội dung của khái niệm
A. Tiết kiệm tiền         B. Chi tiêu tiền. 	C. Quản lí tiền.           	       D. Phung phí tiền.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Thế nào là quản lý tiền? Nêu một số nguyên tắc quản lý tiền có hiệu quả? 
Câu 2. (2,0 điểm)  Tình huống:
Biết tin Đ bị S bạn học cùng lớp bắt nạt nhiều lần, bạn thân của Đ là T vô cùng tức giận. T có ý định sẽ rủ thêm bạn chặn đường dạy cho S một bài học.
 a. Em hãy nhận xét về hành vi của S, T trong tình huống trên?
 b. Nếu biết sự việc đó, em sẽ nói gì với Đ và T?
Câu 3. (1,0 điểm) Mẹ cho em 150.000 đồng để tổ chức sinh nhật cùng ba người bạn thân, em sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào để có buổi sinh nhật thật vui vẻ và tiết kiệm. 
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
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II. PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN CÔNG DÂN 7
Phần I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	D
	A
	A
	C      
	B
	D
	C



Phần II. Tự luận (4,0 điểm)
	[bookmark: _GoBack]Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	1

	* Khái niệm.
Quản lí tiền là biết cách sử dụng tiền hợp lí, có hiệu quả.
*  Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả.
 Để quản lí tiền hiệu quả, em cần:
- Sử dụng tiền hợp lí: Chi tiêu có kế hoạch, chỉ vay tiền khi thực sự cần thiết và phải trả đúng hẹn.
- Đặt mục tiêu và thực hiện tiết kiệm tiền: Đặt mục tiêu tiết kiệm, không lãng phí điện nước, thức ăn.
- Học cách kiếm tiền phù hợp: Kiếm tiền bằng việc tái chế, làm đồ thủ công để bán, làm phụ giúp bố mẹ,...

	0.5


1,5

	2
	Học sinh trả lời cần đảm bảo các nội dung sau:
- Sai. 
- Em giải thích cho Đ và T hiểu việc chặn đường S để trả thù là hành vi sai trái và có thể dẫn đến những hậu quả không tốt. 
Khuyên Đ nên kể lại sự việc mình bị S bắt nạt nhiều lần với bố mẹ hoặc GV để được giúp đỡ ngăn chặn hành vi đó.
	

1,0


1,0

	5
	Học sinh tự do thiết kế trên nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục.
	1,0


            (Tùy thuộc vào bài làm của học sinh, giáo viên có thể cho điểm hợp lí)





